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1 014 Nguyễn Thị Kim Hằng 03/07/1997 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

2 019 Ngụy Thị Bích 30/09/1995 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

3 026 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái 30/09/1996 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

4 029 Nguyễn Thị Hồng Anh 05/04/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

5 039 Dương Thanh Cúc 11/10/1997 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

6 043 Trương Minh Diện 26/02/1997 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

7 052 Lê Thị Thu Hiền 11/08/1995 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

8 055 Trần Thị Huệ 28/04/1996 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

9 061 Kiều Quang Huy 24/08/1997 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

10 062 Trần Đức Huy 29/05/1997 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

11 065 Bùi Bảo Khang 02/03/1996 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

12 066 Lê Duy Khang 14/08/1995 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

13 069 Nguyễn Đỗ Nguyên Khoa 27/10/1999 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

14 070 Huỳnh Văn Lâm 06/10/1996 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

15 075 Nguyễn Thị Khánh Linh 19/02/1996 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

16 077 Nguyễn Thùy Linh 03/11/1992 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

17 080 Nguyễn Đình Luân 09/12/1993 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

18 084 Nguyễn Hiền Mai 20/12/1998 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

19 085 Trịnh Thị Mai 03/04/1994 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

20 086 Lâm Ngọc Thùy Minh 02/03/1998 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

21 093 Cáp Minh Ngọc 10/07/1998 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

22 096 Nguyễn Hồng Yến Nhi 27/02/1992 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

23 097 Nguyễn Võ Uyển Nhi 01/12/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

24 101 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/09/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

25 104 Trần Cao Hồ Phúc 11/09/1998 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

26 108 Lê Hoàng Nữ Tố Quyên 10/04/1998 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

27 110 Nguyễn Phan Anh Quỳnh 21/11/1998 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

28 112 Phạm Chí Tài 23/03/1999 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

29 119 Lê Thị Thanh Thảo 06/09/1997 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

30 122 Chử Thị Kim Thu 14/03/1996 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu
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31 125 Bùi Nguyễn Anh Thư 19/04/1997 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

32 126 Hoàng Anh Thư 05/11/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

33 127 Nguyễn Anh Thư 14/08/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

34 129 Dương Thị Thùy 10/12/1995 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

35 136 Trần Thị Kiều Trân 25/08/1998 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

36 140 Phan Thục Trinh 06/06/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

37 166 Trần Thị Xuân Hương 20/02/1991 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

38 170 Nguyễn Thị Thuý An 15/05/1994 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

39 182 Maria 09/05/1984 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

40 190 Trần Vũ Hạo Giang 01/11/1998 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

41 192 Lê Thị Mỹ Hà 14/01/1980 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

42 195 Trần Lê Khanh 11/10/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

43 199 Đào Hải Linh 11/03/1996 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

44 200 Nguyễn Ngọc Linh 15/03/1998 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

45 203 Ngô Thị Hoàng Mai 08/02/1979 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

46 204 Lưu Thị Thanh Mẫu 15/07/1978 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

47 205 Phan Thị Kim Ngân 07/03/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

48 207 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 23/07/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

49 212 Nguyễn Tuấn Phát 25/11/1992 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

50 215 Phan Thị Kim Quyên 07/11/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

51 219 Nguyễn Phước Quan Thái 01/01/1989 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

52 221 Hà Thị Thảo 24/02/1997 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

53 222 Hoàng Thị Thu Thảo 23/04/1999 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

54 223 Nguyễn Thiên Thuận 05/05/1978 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

55 226 Lê Trọng Tiến 04/02/1999 Nam Luật kinh tế Nghiên cứu

56 230 Bạch Ngọc Vân 05/12/1998 Nữ Luật kinh tế Nghiên cứu

57 004 Trương Nguyễn Minh Trí 18/10/1996 Nam Luật kinh tế Ứng dụng

58 010 Trần Huỳnh Thanh Thanh 28/04/1996 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

59 017 Nguyễn Ngọc Túy Linh 30/07/1971 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

60 030 Nguyễn Trần Kim Anh 06/11/1998 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

11g30p - 12g30p 19/11/2021

13g30p - 14g30p 19/11/2021

14g30p - 15g30p 19/11/2021

2



STT MHS Ngày sinh
Giới 

tính

Ngành đăng 

ký

Định 

hướng
Thời gian Ngày

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT KHÓA 35 - THÁNG 10 NĂM 2021

Họ và tên

61 032 Hà Thị Ngọc Ánh 03/02/1994 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

62 035 Nguyễn Thị Ngân Bình 27/01/1973 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

63 049 Trần Thị Thanh Hà 10/06/1998 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

64 051 Hoàng Vũ Hạnh 15/07/1995 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

65 073 Ngô Thị Ngọc Linh 13/03/1986 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

66 114 Trần Phát Tài 02/06/1991 Nam Luật kinh tế Ứng dụng

67 123 Bùi Hoàng Anh Thư 08/12/1999 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

68 134 Phạm Lâm Quỳnh Trâm 18/03/1983 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

69 138 Nguyễn Thị Thanh Trang 11/02/1983 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

70 153 Ngô Hải Vi 02/10/1985 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

71 161 Mai Thị Lan Hương 22/08/1985 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

72 168 Phạm Thị Mỹ Dung 28/02/1991 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

73 177 Trần Nguyễn Phượng Dung 15/09/1987 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

74 185 Nguyễn Ngọc Đạt 24/02/1981 Nam Luật kinh tế Ứng dụng

75 189 Trần Ngân Giang 10/07/1983 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

76 194 Phạm Phú Huy 27/07/1971 Nam Luật kinh tế Ứng dụng

77 202 Hứa Ngọc Long 17/02/1988 Nam Luật kinh tế Ứng dụng

78 224 Đỗ Thanh Thuỷ 04/12/1988 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng

79 503 Phạm Huy Hoàng 22/03/1993 Nam Luật kinh tế Ứng dụng

80 506 Nguyễn Thị Hồng Phụng 31/01/1996 Nữ Luật kinh tế Ứng dụng
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